	Tr­êng THCS NguyÔn §øc C¶nh

N¨m häc 2020- 2021
Häc kú 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Sè 1

	
	BUæI S¸NG
	Thực hiện từ ngày 07 tháng 9 năm 2020



	THø
	TIÕT
	9A
(P.Lan)
	9B
(N.Thảo)
	9C
(Lương)
	9D
(Dang)
	9E
(Thơ)
	8A
(Duong)
	8B
(Thuỷ)
	8C
(Thu)
	8D
(C.Lan )
	

	2 
	1
	ChCờ - Lan
	ChCờ - N.Thao
	ChCờ - Luong
	ChCờ - Dang
	ChCờ - Thơ
	ChCờ - Duong
	ChCờ - Thuy
	ChCờ - Thu
	ChCờ -C.Lan 
	

	
	2
	Toán – Cường
	N.Văn - N.Thảo
	Sinh - Luong
	Toán - Đăng
	Thể duc - N. Thắm
	N.Văn - Thơ
	N.Văn - Nhung
	NNgữ - Thủy
	Toán - Duong
	

	
	3
	NNgữ - Thủy
	N.Văn - N.Thảo
	Toán - Yen
	N.Văn - P. Lan
	N.Văn - Thơ
	Toán - T.Duong
	Thể duc - N. Thắm 
	Địa - Ly
	TC Tin – Tình
	

	
	4
	N.Văn - P.Lan
	Toán - Cuong
	GDCD - Nhung
	CNghệ - Tham
	Hoá - Ly
	TC Tin - Tình
	Toán - Minh
	Toán - Thu
	NNgữ - C.Lan
	

	
	5
	Sinh - Luong
	Địa - Nhung
	NNgữ - Thủy
	TC Tin - Minh
	GDCD - Thơ
	TC Tin – Tình
	CNghệ - Tham
	Sử - N.Thảo
	Địa - Ly
	

	3 
	1
	Thể duc - N.Tham 
	Toán - Cường
	Địa - T.Van 
	N.Văn - P. Lan
	Sử - Hue
	Toán - T.Duong
	NNgữ - Thủy
	Sinh - Anh
	N.Văn - Thao
	

	
	2
	Nhạc - P.Vân
	Hoá - Ly
	TC Tin - Minh
	Lý - Thanh
	NNgữ - Thủy
	Thể duc - N. Thắm 
	MT - Hue
	CNghệ - Tham
	Sinh - LAnh
	

	
	3
	N.Văn - P. Lan
	Lý - Thanh
	Thể duc - N. Thắm 
	Địa - T.Vân 
	Toán - Cường
	Hoá - Hau
	N.Văn - Nhung
	Hoá - Ly
	CNghệ - Tham
	

	
	4
	Hoá - Ly
	N.Văn - N.Thảo
	Nhạc – P.Vân 
	Hoá – Hậu
	Đia - Nhung
	Lý - Thanh
	GDCD - P.Thao 
	Toán - Thu
	Thể duc - N. Thắm 
	

	
	5
	Địa - P.Lan
	CNghệ - Tham
	Sử - Hue
	Nhạc – P.Vân
	Lý - Luyen
	MT - Cuong
	Hoá - Ly
	GDCD - P.Thao 
	Lý - Thanh
	

	4 
	1
	TC Tin - Minh
	NNgữ - Đ.Huế 
	Toán - Yen
	Toán - Đăng
	N.Văn - Thơ
	Sinh - Luong
	NNgữ - Thủy
	Toán - Thu
	N.Văn - N.Thao
	

	
	2
	TC Tin - Minh
	Nhạc – P.Vân
	N.Văn - Thơ
	NNgữ - Đ.Huế
	Toán - Cuong
	CNghệ - Thắm
	Hoá - Ly
	NNgữ - Thủy
	N.Văn - N.Thao
	

	
	3
	Toán - Cường
	N.Văn – Thảo
	N.Văn - Thơ
	TC Tin - Minh
	Nhạc – P.Vân
	NNgữ - Thủy
	Sử - Nhung
	Hoá - Ly
	NNgữ - C.Lan 
	

	
	4
	Hoá - Ly
	Toán - Cường
	Sinh - Luong
	GDCD - Nhung
	CNghệ - Tham
	N.Văn - Thơ
	Toán - Minh
	N.Văn - N. Thảo
	GDCD - P.Thao
	  

	
	5
	NNgữ - Thủy
	TC Tin - Minh
	Hoá - Ly
	Sinh - Luong
	Địa - Nhung
	GDCD - P.Thao
	CNghệ - Tham
	Sử - N. Thảo
	Nhạc – P.Vân 
	

	5
	1
	N.Văn - P.Lan
	Toán - Cường
	TC Tin - Minh
	Toán - Đăng
	NNgữ - Thủy
	N.Văn - Thơ
	N.Văn - Nhung
	Thể duc - N.Tham 
	N.Văn - N.Thao
	

	
	2
	N.Văn - P.Lan
	NNgữ -D.Hue 
	Lý - Luyen
	Thể duc - N. Thắm
	Toán - Cường
	NNgữ - Thủy
	N.Văn - Nhung
	Nhạc - Van
	Toán – T.Dương
	

	
	3
	Toán - Cường
	Thể duc - N. Thắm 
	N.Văn - Thơ
	NNgữ - Đ.Huế
	Lý - Luyen
	Nhạc – P.Vân
	Toán - Minh
	N.Văn - N.Thao
	NNgữ - C.Lan 
	

	
	4
	Sinh - Luong
	N.Văn - Thao
	Thể duc - N.Tham
	Lý - Thanh
	N.Văn - Thơ
	Hoá - Hau
	Sinh - L.Anh 
	Lý - Cuong
	Sử - Hue
	

	
	5
	Lý - Thanh
	TC Tin - Minh
	NNgữ - Thủy
	Hoá - Hau
	Sinh - Luong
	Sử - Hue
	Nhạc – P.Vân
	MT- Cường
	Sinh - LAnh 
	

	6 
	1
	N.Văn - Lan
	GDCD - Nhung
	Toán - Yen
	Sử - Huệ
	Toán - Cường
	Toán - T.Duong
	Thể duc - N.Tham 
	TC Tin - Tinh
	Hoá - Ly
	

	
	2
	Toán - Cường
	Hoá - Ly
	N.Văn - Thơ
	Địa - T.Vân
	Sinh - Luong
	CNghệ - Tham
	Toán - Minh
	Thể duc - N. Thắm
	Sử - Hue
	

	
	3
	GDCD - Nhung
	NNgữ - Đ.Huế
	N.Văn - Thơ
	Sinh - Luong
	Hoá - Ly
	Thể duc - N. Thắm 
	Lý - Minh
	TC Tin - Tinh
	Toán - Duong
	

	
	4
	Thể duc - N.Tham 
	Địa - Nhung
	Địa - T.Van
	N.Văn - P. Lan 
	TC Tin - Minh
	N.Văn - Thơ
	Sinh – L.Anh
	CNghệ - Tham
	TC Tin - Tình
	

	
	5
	Sử - Hue
	Sinh - Luong
	Hoá - Ly
	NNgữ - Đ. Huế
	TC Tin - Minh    
	Địa – T.Vân
	Sử - Nhung
	Sinh - Anh
	CNghệ - Thắm
	

	
	1
	Địa - P.Lan
	Lý - Thanh
	Toán – Yến
	Toán - Đăng
	Thể duc - N. Thắm
	NNgữ - Thủy
	TC Tin - Tình
	N.Văn - N.Thảo
	Toán - Duong
	

	
	2
	Lý - Thanh
	Thể duc - N. Thắm
	CNghệ - Tham
	N.Văn –P. Lan
	N.Văn - Thơ
	Sinh - Luong
	TC Tin – Tình
	N.Văn - N. Thảo
	Hoá - Ly
	

	
	3
	CNghệ - Thắm
	Sinh - Luong
	Lý - Luyen
	N.Văn - P. Lan
	N.Văn - Thơ
	Sử - Hue
	Địa - Ly
	NNgữ - Thủy
	Thể duc - N.Thắm
	

	
	4
	NGLL - Tuyen
	Sử - Hue
	NGLL-  Dang
	Thể duc - N.Tham 
	NGLL - Tuyen
	Toán - T.Duong
	NNgữ - Thuy
	Toán - Thu
	MT - C.Lan 
	

	
	5
	SHL - Lan
	SHL - Thao
	SHL - Luong
	SHL - Đăng
	SHL - Tho
	SHL - Duong
	SHL - Thuy
	SHL - Thu
	SHL - C.Lan 
	


Khối 8 học HĐNGLL vào tiết 4 buổi chiều - tuần 2, tuần 4 ngày thứ 5 hàng tháng.
Lớp 9A, 9CE học HĐNGLL vào tiết 4 buổi chiều - tuần 2, tuần 4 ngày thứ 5. Khối 9 học Hướng nghiệp vào tiết 5 buổi chiều thứ 5 tuần 2 và tuần 4 hàng tháng.

